
 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế Tủa Chùa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung ứng 

Gói thầu: Mua hoá chất xét nghiệm bổ sung lần 1 năm 2025 với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Tủa Chùa 

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phong, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Bùi Đức Long 

Chức vụ: Phó trưởng Khoa khoa Dược – TTB - VTYT 

Số điện thoại: 0912.298.578 

Email: khoaduoc1ttyttuachua@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các hàng hoá gửi 

báo giá (Bản gốc) trực tiếp hoặc theo dịch vụ chuyển phát tại địa chỉ như sau: 

+ Người nhận: Bùi Đức Long 

+ Đơn vị tiếp nhận: Trung tâm Y tế Tủa Chùa. 

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phong, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. - Đề nghị 

các nhà cung cấp gửi báo giá theo mẫu đính kèm (Mẫu báo giá). 

- Ngoài ra trước khi gửi bản gốc báo giá đề nghị các đơn vị cung cấp báo 

giá gửi file Scan và file Excel danh mục báo giá qua địa chỉ Email: 

khoaduoc1ttyttuachua@gmail.com 

SỞ Y TẾ ĐIỆN BIÊN 

TRUNG TÂM Y TẾ TỦA CHÙA 

 

Số:         /BG-TTYT 

V/v đề nghị báo giá  hoá chất xét 

nghiệm bổ sung lần 1 năm 2025. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày 24 tháng 12 năm 2025 



- Lưu ý: Nhà cung cấp chỉ cần đáp ứng cơ bản yêu cầu kỹ thuật tham khảo 

tại Phụ lục kèm theo và có thể chào hàng hóa có tính năng kỹ thuật tương đương 

hoặc tốt hơn (kèm theo tài liệu chứng minh về việc này). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 12 năm 2025 đến 

trước 10h ngày 08 tháng 01 năm 2026 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90, kể từ ngày 08 tháng 01 

năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vật tư y tế và hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro: tại phụ 

lục kèm theo văn bản này 

2. Địa điểm cung cấp vật tư y tế và hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro: 

Khoa Dược - Trung tâm Y tế Tủa Chùa tại địa chỉ Tổ dân phố Tân Phong, xã 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 01 tháng 

4. Dự kiến thực hiện đấu thầu: tháng 01, năm 2026. 

5. Các thông tin khác: Không 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Đăng tải trên Wesite của TTYT, MSC 

 - Lưu: VT, Dược 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vì A Bảo 



PHỤ LỤC  

(Kèm theo văn bản số:       /BG-TTYT ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Trung tâm Y tế Tủa Chùa) 

 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và 

các thông tin liên quan về kỹ thuật 
ĐVT 

 Số 

lượng/Khối 

lượng  

1 Urea UV 

* Thành phần hóa học: 

+ R1: 

TRIS ( pH: ≥7,80) : ≥9.7 g/L 

2-Oxoglutarate : ≥0,87 g/L 

Urease  : >70000 U/L 

+ R2 

NADH  : ≥0,21 g/L 

GLDH  : > 50000 U/L 

Hộp 5x100ml 

Hộp 01 

2 Creatinine 

* Thành phần hóa học: 

+ R1: 

Sodium Hydroxide: ≤11.6 g/L 

+R2: 

 Picric acid: ≥4 g/L 

Hộp 5x100ml 

Hộp 01 

3 Glucose 

* Thành phần hóa học: 

TRIS buffer (pH: ≥7,4): ≥27,9 g/L 

Phenol: ≥28 mg/L 

4-Aminoantipyrine: ≥0,5 mg/L 

Glucose Oxidaze: ≥15 kU/L 

Peroxidase: ≥1 kU/L 

Hộp 5x100ml 

Hộp 01 

4 Total Protein 

* Thành phần hóa học: 

Potassium sodium tartrate : ≤4,2 g/L 

Copper sulphate  : ≤3,03 g/L 

Potassium iodide  :  ≤0,83 g/L 

Sodium iodide  :  ≤15 g/L 

Hộp 6x100ml 

Hộp 01 

5 GOT 

* Thành phần hóa học: 

+ R1: 

TRIS ( pH: ≤7,80) : ≤9.7 g/L 

L-Aspartate  : >150 mmol/L 

MDH  : >500 U/L 

LDH   : >700 U/L 

+ R2: 

α-ketoglutarate : ≥1,54 g/L 

NADH  : ≥0,12 g/L 

Hộp 5x100ml 

Hộp 02 

6 GPT 

* Thành phần hóa học: 

+ R1:  

TRIS ( pH: ≥7,80) : ≥12,1 g/L 

L-Alanine  : > 400 mmol/L 

LDH   : > 1000 U/L 

+ R2: 

α-ketoglutarate : ≥1,92 g/L  

NADH  : ≥0,12 g/L 

Hộp 5x100ml 

Hộp 01 

7 

Dung dịch kểm tra (Vật liệu 

kiểm soát xét nghiệm sinh 

hóa) mức trung bình 

Hóa chất kiểm chuẩn cho các chất: Uric Acid, 

Albumin, GPT, GOT, Amylase, Total Bilirubin, 

Direct Bilirubin, Calcium, Chloride, Cholesterol, 

HDL, LDL, Creatine, Cholinesterase, CK, CK-MB, 

Hộp 01 



Alkaline Phosphate, GGT, Fructosamine, Glucose, 

Iron, Lactate, LDH, Lipase, Lithium, Magnesium, 

Potassium, Total protein, Sodium, Triglycerides, 

Urea. 

Thành phần: chất kiểm soát đông khô dựa trên huyết 

thanh người và chứa các thành phần vô cơ của người, 

động vật đã được tinh chế, kiểm tra âm tính với 

HBsAg, anti-HCV và anti HIV1+2. 

Hộp 6x5ml 

8 Hóa chất kiểm chuẩn 

Được dùng để theo dõi độ chính xác và độ chính xác 

của máy phân tích huyết học loại trở kháng tự động 

và bán tự động.  

Hộp 3x3ml 

Hộp 01 

9 Dung dịch rửa máy 

thành phần: Sequestering agent content 

(alkalimetric): 8.5-10%. Density (d 20°C/4°C) 1.05 - 

1.09. Free alkali (as NaOH) 1.5 - 2.5 % Phosphate 

(PO₄) ≤ 0.002 % 

Can 2,5 lít 

Can 05 

10 
Dung dịch phá vỡ hồng cầu 3 

thành phần 

Dung dịch phá vỡ hồng cầu, giải phóng HGB.  

Thành phần:  

Ammonium salts < 1.5% 

Sodium salts < 2% 

Quy cách đóng gói: Hộp 500ml 

Hộp 10 

11 Dung dịch rửa máy kim 

Dung dịch rửa kiềm mạnh 

Sodium hypochlorite < 4.0% vừa đủ 50ml 

Quy cách đóng gói: Lọ 50ml 

Lọ 01 

12 Dung dịch pha loãng 

Dung dịch pha loãng mẫu 

Sodium salts <1.0% 

Natrium azide <0.05% 

Quy cách đóng gói: Hộp 20L 

Hộp 09 



MẪU BÁO GIÁ 

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật 

tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, 

địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham 

gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo 

giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

ST

T 

Dan

h 

mục 

thiết 

bị y 

tế(2) 

Mô 

tả 

hàn

g 

hóa 

Ký, 

mã, 

nhãn 

hiệu, 

model

, hãng 

sản 

xuất(3) 

M

ã 

HS 
(4) 

Nă

m 

sản 

xuất 
(5) 

Xuấ

t 

xứ(6) 

Số 

lượng/khố

i lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND

) 

Chi 

phí 

cho 

các 

dịch 

vụ liên 

quan(9

) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND

) 

Thàn

h 

tiền(11) 

(VND

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Thiết 

bị A 

          

2 
Thiết 

bị B 

          

n ...           

            

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của 

thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày 

nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận 

báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; 

không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 

cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
 

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 



Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu 

cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên 

quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục 

thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị 

y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu 

trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận 

chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên 

quan trong nước. Đơn vị báo giá ghi chú rõ cho từng thiết bị hay toàn bộ thiết bị 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế 

hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính 

toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân 

bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. Đơn vị báo giá ghi chú rõ cho từng thiết bị hay toàn bộ thiết bị 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được 

hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) 

theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành 

tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi 

về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công 

bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký 

tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường 

hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, 

đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà 

cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi 

báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo 

giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông 

tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia. 
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